
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG VÀ ÂN NHÂN TÀI TRỢ HỌC BỔNG
HỌC BỔNG SACRAMENTO NIÊN KHÓA 2015 - 2016

1 NV1 Hoàng Văn Quốc 1512706 01639273685
hoangvanquoc29071997@gmail.com Anh Nguyễn Văn Vương hoai_hc@yahoo.com

2 NT12 Ung Thanh Xuân 41304977 01649229861
thanhxuan1251@gmail.com Chị Nguyễn thị Thủy thuynguyen262@gmail.com

3 NT2 Tạ Ngọc Trí Thông 21203665 0906702748
21203665@hcmut.edu.vn Chị Nguyễn thị Thủy thuynguyen262@gmail.com

4 HH4 Vy Thị Mến 1412247 01658778580
1412247@hcmut.edu.vn Chị Nguyễn thị Thủy thuynguyen262@gmail.com

5 NT4 Nguyễn Thị Hạnh 71301085 01653506809
71301085@hcmut.edu.vn Chị Nguyễn thị Thủy thuynguyen262@gmail.com

6 NT7 Phạm Văn Bảo 81100238 01678169101
baopham170@gmail.com Chị Nguyễn thị Thủy thuynguyen262@gmail.com

7
TL1 Trần Văn Đức 1510818 0963030049 tvduc260397@gmail.com Chị Nguyễn Thu Lai thulainguyen@gmail.com

8
TL9 Võ Thị Đinh Khanh 1411747 0969458479 dinhkhanh1611@gmail.com Chú Dục ducsacto@gmail.com

9
TL5

Nguyễn Thị
Phương Dung 21100544 01684242145 1510429@hcmut.edu.vn Chú Dục ducsacto@gmail.com

10
TL3 Nguyễn Thúy Hạnh 1411105 0977292191 1411105@hcmut.edu.vn Chú Vũ đình Bôn bonvu@juno.com

11
TL4 Nguyễn Thị

Cẩm Hồng 1411390 0965368017 tn28191@gmail.com Chú Vũ đình Bôn bonvu@juno.com

12
TL7 Phan Nguyễn

Hạnh Nhân K1202537 0979602965 hanhnhanphannguyen@gmail.com Chú Vũ đình Bôn bonvu@juno.com

13
TL2 Phạm Thị Dung 1510429 0969335294 21100544@hcmut.edu.vn Chú Vũ đình Bôn bonvu@juno.com

14 NV10 Trương Thị Thúy 1413892 0166 859 7656
1413892@hcmut.edu.vn Chú Vũ đình Bôn bonvu@juno.com

15 HH11 Trần Văn Hoà 51301397 01662357741 51301397@hcmut.edu.vn Cô Hoài teresina.hoai@gmail.com
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16 MP1
Nguyễn Thị
Phương Thảo 1513085 01698696226 phuongthao1191996@gmail.com Cô Hoài teresina.hoai@gmail.com

17 TS8 Võ Hoàng Sang G1203108 1635202404 G1203108@hcmut.edu.vn Cô Hoài teresina.hoai@gmail.com

18 NV8 Đoàn Hồng Phước 1413043 0943 7047 80
141343@hcmut.edu.vn Cô Hoài teresina.hoai@gmail.com

19 NV23 Lê Văn Đạt 31200707 01657195441 31200707@hcmut.edu.vn Cô Hoài teresina.hoai@gmail.com

20 MP5 Trần Thị Thúy Hoàng 1411343 0975864527 1411343@hcmut.edu.vn Cô Hoài teresina.hoai@gmail.com

21 MP4
Nguyễn Thị
Bảo Trân 1414156 01638060658 baotran6373@gmail.com Cô Hoài teresina.hoai@gmail.com

22 MP3 Nguyễn Bá Tuấn 1414402 01645254684 1414402@hcmut.edu.vn Cô Hoài teresina.hoai@gmail.com

23 MP8
Phạm Thị
Như Thủy 91203727 0962968550 nhuthuy4294@gmail.com Cô Hoài teresina.hoai@gmail.com

24 MP10 Lê Mạnh Quân 21202972 0963349543 quanlek12@gmail.com Cô Hoài teresina.hoai@gmail.com

25 HH7 Phạm Trung Nghĩa 1412473 01268983136 1412473@hcmut.edu.vn Cô Hoài teresina.hoai@gmail.com

26 HH8 Nguyễn Quốc  Vỹ 81304966 01658192077 81304966@hcmut.edu.vn Cô Hoài teresina.hoai@gmail.com

27 NV21 Nguyễn Thanh Hùng 21201463 0963 240 334
21201463@hcmut.edu.vn Cô Hoài teresina.hoai@gmail.com

28 NV3 Trần Khương Huy 1511295 0165 2058 789
huy.khuong.888@gmail.com Cô Hoài teresina.hoai@gmail.com

29
TL10 Nguyễn Thị Khánh 41301795 01698472417 nguyenthikhanh1001@gmail.com Cô Huyền Trân nguyen.tran@sojitz.com

30 KH6 Lê Thành Duy 61300570 0989114582 ltduy0102@gmail.com Cô Minh Tâm mttv6370@gmail.com

31
HH1 Lê Minh Tâm 0982330652 leminhtam.tn@gmail.com Cô Minh Tâm mttv6370@gmail.com

32 TS11 Nguyễn Thanh Quang 81202946 985166631 81202946@hcmut.edu.vn Cô Minh Tâm mttv6370@gmail.com

33 KH4 Nguyễn Tăng NhậtThành 81203408 01285003151 nguyentangnhatthanh@gmail.com Cô Minh Tâm mttv6370@gmail.com



34 KH8 Phạm Thị Nhung 21305078 0978943641 21305078@hcmut.edu.vn Cô Minh Tâm mttv6370@gmail.com

35 TS12 Nguyễn Thị KimNgân 71102198 1662030760 71102198@hcmut.edu.vn Cô Minh Tâm mttv6370@gmail.com

36 TS9 Trần thị ngọc Linh 71201925 1284397245 1412056@hcmut.edu.vn Cô Minh Tâm mttv6370@gmail.com

37 TS2 Mai Thanh Thảo 1413610 1653694766 1413610@hcmut.edu.vn Cô Minh Tâm mttv6370@gmail.com

38 TS10 Nguyễn  Thị ThanhTrúc 61204185 978870746 61204185@hcmut.edu.vn Cô Minh Tâm mttv6370@gmail.com

39 KH1 Nguyễn Hoài Bảo 21004504 0988610355 nguyenhoaibaobk@gmail.com Cô Minh Tâm mttv6370@gmail.com

40 KH9 Nguyễn Văn Hiên 1411158 0977698305 hien798@gmail.com Cô Minh Tâm mttv6370@gmail.com

41 NT9 Huỳnh Hoàng  Kha 1511449 01645862895
huynhoangkha@gmail.com Cô Minh Tâm mttv6370@gmail.com

42 KH5 Tạ Thành Quấn 21202991 0963216543 21202991@hcmut.edu.vn Cô Minh Tâm mttv6370@gmail.com

43 NT11 Nguyễn văn Sỹ 1413346 01685104486
1413346@hcmut.edu.vn Cô Minh Tâm mttv6370@gmail.com

44 NT10 Trần Huỳnh AnhThư 1513390 01635561657
1513390@hcmut.edu.vn Cô Minh Tâm mttv6370@gmail.com

45 KH2 Nguyễn Công  Thức 31203781 0989323409 31203781@hcmut.edu.vn Cô Minh Tâm mttv6370@gmail.com

46 NT8 Huỳnh Thị ThuỳTrang 1513566 01643621061
1513566@hcmut.edu.vn Cô Minh Tâm mttv6370@gmail.com

47 HH5 Vũ Văn Linh 1412056 0975182240 71201925@hcmut.edu.vn Cô Ngọc Sương oldfriend.ns@gmail.com

48 HH10 Nguyễn Thị Đào 21300741 0987678620 21300741@hcmut.edu.vn Cô Ngọc Sương oldfriend.ns@gmail.com


